	UBND HUYỆN CỦ CHI
	 KIỂM TRA CUỐI KỲ I – NĂM HỌC 2021-2022

	TRƯỜNG THCS TÂN AN HỘI
	MÔN TOÁN KHỐI 7 (HSHN)

	
	THỜI GIAN  : 90 phút

(không kể thời gian phát đề)




[image: image6.png]Ca duong trong ngay:

Thinh ohé Thi piic
QuénSinn Thanh
HoyinSinh Chinn
QuénTanhi
QuinGh Vo
Quén1
Hoyin Gl Cri
Quén10
Hoyin Héc e

Quén1z

QuénPhtinudn
Huyinhina B2
Huyin Cin i
Quéns
Quén11
QuénTanginn
Quénz
Quing
Quan7
Quing
Quina

925





Bài 1 (4 điểm) Thực hiện phép tính:

a)  44 + 56 : 56 

B) 24 + ( - 20 ) + ( - 15 )

Bài 2 (2 điểm) Tìm x, biết:

a) 
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b) 14x – 37 = 32. 33
Bài 3 (1 điểm): 

Học sinh khối 6 của một trường có khoảng từ 350 đến 400 học sinh. Mỗi lần xếp hàng 10, 12, 15 đều vừa đủ. Hỏi trường có bao nhiêu học sinh khối 6?

Bài 4 (2đ):  Người ta cần lót các viên gạch hình vuông cho sàn nhà hình chữ nhật. Biết sàn nhà có chiều dài là 20m chiều rộng 5m và viên gạch có cạnh là 2m. Hỏi:
Cần bao nhiêu viên gạch để lót hết sàn nhà?

Bài 5 (1đ):  Đọc số liệu thống kê số ca dương tính Covid trong ngày 01/11/2021 ở Thành phố Hồ Chí Minh (nguồn: https://covid19.hochiminhcity.gov.vn/)

Em hãy cho biết:

a) Tổng số ca mắc ở Thành phố Hồ Chí Minh là bao nhiêu?

b) Quận/huyện nào có số ca mắc nhiều nhất trong ngày và là bao nhiêu?

HẾT
	
	ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM            


	Câu
	Nội dung
	Thang điểm

	Câu 1 

(4 điểm)


	a)  44 + 56 : 56 

 = 44+1
=45
	0,5
0,5

	
	b) 24 + ( - 20 ) + ( - 15 )

= 24+(-35)

= -11
	                  0,5

                 0,5

	Bài 2
(2 điểm)
	a) 
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	0,5               0,5

	
	b) 14x – 37 = 32. 33
     14x – 37 = 243

             14x =  243+37

             14x = 280

                 x=280:14

                 x=20
	0,25

                 0,25

                 0,25
0,25

	Bài 3 
(1 điểm)

	Gọi x là số học sinh khối 6
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10=2.5

12=22.3

15=3.5

· BCNN(10;12;15)=22.3.5=60

· BC(10;12;15)=B(60)={0;60;120;180;240;300;360;420;…}

Vì 
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Nên x=360

Vậy số học sinh khối 6 là 360 học sinh
	0,25
0,25                 
0,25

0,25

	Bài 4
(2 điểm)
	Diện tích sàn nhà
20.5=100(m2)

Diện tích 1 viên gạch 

2.2=4(m2)

Số viên gạch cần có

100:4=25(viên)
	0,5
0,5                          0,5            0,5

	Bài 5
(1 điểm)
	a) 925 ca
b) Quận Bình Tân
	 0,5

 0,5


MA TRẬN ĐỀ  THAM KHẢO KIỂM TRA HKI- TOÁN 6

	         Cấp độ

Chủ đề 
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	1. Chương 1

	
	Hiểu các tính chất của phép cộng, phép nhân, vận dụng các phép tính cộng, trừ, nhân, chia, lũy thừa để thực hiện tính nhanh biểu thức 
	Vận dụng các tính chất của phép cộng, phép nhân và các phép tính cộng, trừ, nhân, chia, lũy thừa với các số tự nhiên để giải bài toán tìm x
	Áp dụng kiến thức BCNN giải toán đố

	

	Số câu 

Số điểm  
	
	Số câu: 1
Số điểm: 2
	Số câu: 1
Số điểm: 1
 
	Số câu: 1
Số điểm:1
	Số câu: 3
Số điểm:4

	2. Chương 2 


	
	Hiểu các tính chất của phép cộng, phép nhân, vận dụng các phép tính cộng, trừ, nhân, chia, lũy thừa để thực hiện tính nhanh biểu thức 
	Vận dụng các tính chất của phép cộng, phép nhân và các phép tính cộng, trừ, nhân, chia, lũy thừa với các số tự nhiên để giải bài toán tìm x
	
	

	Số câu 

Số điểm
	 
	Số câu: 1
Số điểm: 2 
	Số câu: 1
Số điểm: 1 
	
	Số câu: 2
Số điểm: 3

	3. Chương 3 


	
	
	Vận dụng giải bài toán đố liên quan đến hình học
	
	

	Số câu 

Số điểm  
	
	
	Số câu:1
Số điểm: 2
	
	Số câu: 1

Số điểm: 2

	4. Chương 4 


	 Biết nhìn vào số liệu và thống kê
	
	
	
	

	Số câu 

Số điểm 
	Số câu: 1

Số điểm: 1,0
	
	
	
	Số câu: 1

Số điểm: 1.0

	Tổng số câu 

Tổng số điểm


	Số câu: 1

Số điểm: 1,0


	Số câu: 2
Số điểm: 4,0

	Số câu: 3
Số điểm: 4,0

	Số câu: 1
Số điểm: 1,0

	Số câu: 7
Số điểm: 10


ĐỀ CHÍNH THỨC 
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